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Sơ cứu và quản lý tình huống khẩn cấp

1 Giới thiệu
1.1 Ý nghĩa của Sơ cứu trong chăm sóc người cao
tuổi
Trong chăm sóc người cao tuổi, sơ cứu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì
nhân viên chăm sóc thường đối mặt với nguy cơ tăng cao rằng người cao tuổi
rơi vào tình huống nguy cấp. Trách nhiệm đặc biệt này đòi hỏi sự sẵn sàng liên
tục  để  hành  động  nhanh  chóng  và  hiệu  quả.  Người  cao  tuổi  do  tuổi  tác  và
thường xuyên có nhiều hạn chế về sức khỏe, có nguy cơ cao hơn với các tình
huống khẩn cấp như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc tai nạn.
Khả năng thực hiện sơ cứu đóng góp quyết định đến an toàn và phúc lợi của
người  cần chăm sóc.  Sự can thiệp nhanh chóng và có năng lực có thể trong
nhiều trường hợp tăng cường đáng kể khả năng sống sót và giảm thiểu mức
độ tổn hại khả dĩ. Nhân viên chăm sóc hoạt động ở đây như là giao diện đầu
tiên trong tình huống khẩn cấp và phải có năng lực sơ cứu vững vàng.
Bên cạnh việc thực hiện kỹ thuật sơ cứu, hỗ trợ tâm lý cũng đóng vai trò quan
trọng. Người chăm sóc phải ý thức rằng họ thường là người đầu tiên đối mặt
với các tác động vật lý và cảm xúc của tình huống khẩn cấp. Giao tiếp đồng
cảm và  trấn  an  có  thể  làm dịu  đáng  kể  tình  huống  cho  những  người  bị  ảnh
hưởng.
Kỹ  năng  sơ  cứu  được  đào  tạo  thường  xuyên  củng  cố  sự  tự  tin  và  khả  năng
hành  động  của  nhân  viên  chăm  sóc  trong  tình  huống  khẩn  cấp.  Điều  này
không chỉ cải thiện chăm sóc người cao tuổi mà còn bảo vệ nhân viên chăm
sóc khỏi các hậu quả pháp lý có thể xảy ra của việc không giúp đỡ. Tổng thể,
sơ cứu là một khả năng thiết yếu trong chăm sóc người cao tuổi,  ảnh hưởng
quyết định đến cả an toàn và chất lượng cuộc sống của người được chăm sóc.

1.2 Cơ sở pháp lý (Bỏ mặc không cứu giúp, Trách
nhiệm bảo đảm)
Trong chăm sóc người cao tuổi, các nguyên tắc pháp lý đóng vai trò then chốt
trong  việc  xử  lý  các  tình  huống  khẩn  cấp.  Hai  lĩnh  vực  cốt  lõi  ở  đây  là  việc
không thực hiện sự trợ giúp và vị trí của người bảo đảm. Những khía cạnh này
không chỉ ảnh hưởng đến hành động hàng ngày của các nhân viên chăm sóc
mà còn ảnh hưởng đến hậu quả pháp lý của hành động hoặc sự không hành
động của họ.
Không thực hiện sự trợ giúp
Theo Điều 323c của Bộ luật  Hình sự (StGB)  có nghĩa  vụ phải  trợ  giúp khi  có
người rơi vào tình huống cấp bách. Việc không thực hiện sự trợ giúp xảy ra khi
một người trong cơn nguy nan không nhận được sự trợ giúp cần thiết, mặc dù
điều  này  có  thể  xảy  ra  mà  không  gây  nguy  hiểm  lớn  cho  chính  mình  hoặc
không  có  lý  do  quan  trọng  khác.  Đối  với  nhân  viên  chăm  sóc,  điều  này  có
nghĩa là họ có nghĩa vụ phải hành động nhanh chóng và hợp lý trong các tình
huống  cấp  bách.  Điều  này  bao  gồm  cả  việc  bắt  đầu  ngay  lập  tức  các  biện
pháp sơ cứu và gọi điện cấp cứu.

4      Giới thiệu
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Sơ cứu và quản lý tình huống khẩn cấp

Vị trí của người bảo đảm
Vị trí của người bảo đảm đặc biệt quan trọng trong chăm sóc người cao tuổi.
Một vị trí bảo đảm xuất phát từ một nghĩa vụ bảo bọc đặc biệt mà một người
mang để bảo vệ các quyền lợi của những người khác. Nhân viên chăm sóc có
một nghĩa vụ bảo vệ đối với cư dân hoặc bệnh nhân được giao phó cho họ. Vị
trí bảo đảm này buộc họ phải tránh gây ra tổn hại cho những người họ chăm
sóc.
Việc vi phạm nghĩa vụ bảo đảm có thể dẫn đến hậu quả hình sự, đặc biệt khi
gây ra tổn hại đến sức khoẻ. Nhân viên chăm sóc có nghĩa vụ phải làm tất cả
những gì có thể để ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ các tình huống khẩn cấp và phải
luôn sẵn sàng phản ứng kịp thời.
Ví dụ
Một ví dụ minh họa hậu quả: Một nhân viên chăm sóc nhận thấy một cư dân
có dấu hiệu của đột quỵ nhưng không phản ứng hoặc phản ứng chậm trễ. Sự
không hành động này có thể bị xem là không thực hiện sự trợ giúp, đặc biệt
khi nhân viên chăm sóc do chuyên môn nghề nghiệp của họ cần phải nhận ra
tình huống cấp bách. Tương tự,  trách nhiệm của họ như một người bảo đảm
cũng dẫn đến nghĩa vụ phải can thiệp.
Nhân viên chăm sóc nên nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Việc đào
tạo thường xuyên và hiểu rõ các nguyên tắc pháp lý là thiết yếu để tránh hậu
quả pháp lý và đảm bảo sự an toàn của những người cần được chăm sóc.

1.3 Trách nhiệm và vai trò của nhân viên chăm sóc
trong tình huống khẩn cấp
Nhân viên chăm sóc đóng vai  trò quan trọng trong tình huống khẩn cấp.  Họ
thường là những người đầu tiên phản ứng trước một tình huống nghiêm trọng.
Nhiệm vụ của họ bao gồm việc nhận diện khẩn cấp kịp thời và thực hiện các
biện pháp cần thiết. Phản ứng nhanh chóng và hiệu quả có thể cứu sống mạng
người.
Vai trò của nhân viên chăm sóc bắt đầu từ việc phân tích tình huống. Cần phải
kiểm tra xem có nguy cơ tức thì  nào đối  với  người  bị  ảnh hưởng hay không.
Điều này bao gồm đánh giá các dấu hiệu sinh tồn như hơi thở và nhận thức.
Nhân viên chăm sóc có thể cần ngay lập tức tiến hành các biện pháp sơ cứu
và gọi cấp cứu.
Trong tình huống khẩn cấp, nhân viên chăm sóc cũng chịu trách nhiệm bảo vệ
người  cần  chăm  sóc.  Họ  phối  hợp  các  biện  pháp  trợ  giúp  và  đảm  bảo  việc
chăm sóc phù hợp cho người bị  ảnh hưởng. Khi lực lượng cứu nạn bên ngoài
đến,  họ cung cấp thông tin  cần thiết,  tạo  điều kiện cho một  sự  chuyển giao
liền mạch và tiếp tục đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân.
Ngoài việc thực hiện các biện pháp sơ cứu thực tiễn, nhân viên chăm sóc cũng
có  nhiệm vụ  truyền tải  sự  bình  tĩnh  và  an  toàn.  Điều  này  rất  quan trọng để
kiểm soát một tình huống căng thẳng và mang lại cảm giác ổn định cho người
bị ảnh hưởng. Giao tiếp thấu hiểu có thể đóng góp quan trọng vào việc làm dịu
tình huống của bệnh nhân.

Giới thiệu      5
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Sơ cứu và quản lý tình huống khẩn cấp

Nhân viên chăm sóc phải được đào tạo thường xuyên để cập nhật kiến thức và
áp dụng kỹ năng của họ trong tình huống khẩn cấp một cách an toàn và tự tin.
Điều  này  không  chỉ  bao  gồm các  khía  cạnh  kỹ  thuật  của  sơ  cứu,  mà  còn  là
cách ứng xử trong các tình huống nghiêm trọng và việc dẫn dắt giao tiếp đúng
đắn với những người bị ảnh hưởng.
Vai trò của nhân viên chăm sóc trong quản lý tình huống khẩn cấp đòi hỏi mức
độ trách nhiệm và năng lực cao. Chỉ bằng cách liên tục học hỏi và thực hành,
nhân viên chăm sóc mới có thể đảm bảo rằng họ hành động tối ưu trong tình
huống khẩn cấp và bảo vệ những người cần chăm sóc mà họ được giao phó.

6      Giới thiệu
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Sơ cứu và quản lý tình huống khẩn cấp

2 Kiến thức cơ bản về Sơ cứu
2.1 Sơ cứu là gì?
Sơ cứu bao gồm tất cả các biện pháp được thực hiện khi tai nạn hoặc bệnh tật
đột ngột xảy ra, với mục đích cứu sống nạn nhân, ngăn chặn sự suy giảm sức
khỏe hoặc giảm đau cho họ. Đây là sự bắt đầu ngay lập tức của chuỗi cứu hộ,
kéo dài cho đến khi có chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Trong chăm sóc người
cao  tuổi,  điều  này  đặc  biệt  liên  quan  đến  việc  nhận  biết  kịp  thời  một  tình
huống khẩn cấp và khởi động các biện pháp hỗ trợ cơ bản cho đến khi dịch vụ
cứu hộ đến.
Sơ cứu trong chăm sóc người cao tuổi dựa trên các nguyên tắc cơ bản như bảo
vệ người cứu trợ và nạn nhân, gọi  hỗ trợ nhanh chóng cũng như sử dụng có
mục  tiêu  các  biện  pháp  cứu  sống.  Trong  đó,  việc  quan  sát  và  đánh  giá  tình
huống  là  điều  quan  trọng:  Ai  bị  ảnh  hưởng?  Mức  độ  nghiêm  trọng  của  tình
huống là gì? Cần những biện pháp nào?
Sơ  cứu  không  có  nghĩa  là  thực  hiện  một  điều  trị  y  tế  đầy  đủ,  mà  là  duy  trì
trạng thái sức khỏe của nạn nhân trong thời gian chờ đợi. Điều này có thể bao
gồm các hành động đơn giản, như làm thông đường thở, ngăn chảy máu hoặc
đặt một người bất tỉnh vào tư thế nằm nghiêng an toàn. Trong chăm sóc người
cao tuổi, việc luôn chú ý để phát hiện sớm các triệu chứng bất thường là rất
cần thiết.
Kiến thức thực hành và việc luyện tập thường xuyên các biện pháp sơ cứu là
cực  kỳ  quan  trọng  để  có  thể  hành  động  nhanh  chóng  và  thận  trọng  trong
trường hợp khẩn cấp. Mỗi lần thực hiện sơ cứu đều đòi hỏi một cách tiếp cận
bình tĩnh và cẩn thận để cân nhắc cả tình trạng thể chất và tâm lý của người
bị ảnh hưởng.

2.2 Nguyên tắc sơ cứu (Giữ bình tĩnh, Tự bảo vệ,
Gọi cấp cứu)
Giữ  bình  tĩnh  là  nguyên  tắc  đầu  tiên  và  quan  trọng  nhất  trong  việc  sơ  cứu.
Trong tình  huống khẩn cấp,  suy  nghĩ  rõ  ràng là  điều  quyết  định.  Nếu hoảng
loạn xảy ra, có thể sẽ xảy ra sai sót. Hít thở sâu và nắm bắt tổng quan về tình
huống.  Tránh  những  cử  động  vội  vàng  và  duy  trì  kiểm  soát  hành  động  của
bạn.
Bảo vệ bản thân luôn được đặt lên hàng đầu. Trước khi hành động, hãy kiểm
tra xem bạn có gặp nguy hiểm không.  Các nguồn nguy hiểm có thể là điện,
lửa hoặc hóa chất. Nếu cần thiết, hãy rời khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ khi bạn
tự đảm bảo an toàn, bạn mới có thể giúp đỡ hiệu quả. Hãy nhớ rằng sức khỏe
của bản thân phải được duy trì để giúp người bị ảnh hưởng.
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Cuộc gọi  khẩn cấp là  một  phần thiết  yếu của bất  kỳ  quy trình  cấp cứu nào.
Hãy gọi ngay 112. Cung cấp thông tin chính xác là: Ai đang gọi? Địa điểm xảy
ra tình huống khẩn cấp ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Có bao nhiêu người bị ảnh
hưởng? Các chấn thương hoặc triệu chứng thuộc loại nào? Hãy giữ máy để trả
lời các câu hỏi có thể có từ người điều phối cho đến khi họ yêu cầu bạn gác
máy.
Tóm lại, giữ cái đầu lạnh, bảo vệ bản thân và gọi một cuộc gọi khẩn cấp hiệu
quả là trọng tâm của việc sơ cứu thành công. Chỉ có như vậy mới có thể tiến
hành các biện pháp đúng đắn để cứu sống những người bị ảnh hưởng và cải
thiện tình trạng sức khỏe của họ.

2.3 Ablauf des Notfallmanagements (Phân tích tình
huống, Tự bảo vệ, Biện pháp)
Phân tích tình huống
Khi  đến hiện trường cấp cứu trong một  cơ sở  chăm sóc,  cần thực hiện phân
tích tình huống nhanh chóng và kỹ lưỡng.  Điều này bao gồm việc nhận diện
các tình trạng: Chuyện gì đã xảy ra? Ai bị ảnh hưởng? Những mối nguy hiểm
nào đang đe dọa người bị ảnh hưởng và người cứu hộ? Có triệu chứng hoặc tổn
thương nào nhìn thấy không? Những thông tin này là rất quan trọng để lập kế
hoạch các bước tiếp theo và xác định nhu cầu trợ giúp phù hợp.
Bảo vệ bản thân
Bảo  vệ  bản  thân  luôn  là  ưu  tiên  hàng  đầu.  Chỉ  vào  hiện  trường  cấp  cứu  khi
không có  mối  nguy  hiểm tức  thời  như  cháy,  khói  hoặc  các  vật  sắc  bén  nằm
xung quanh. Nếu cần, hãy sử dụng trang bị  bảo hộ như găng tay hoặc khẩu
trang để bảo vệ  bản thân khỏi  các  nguy cơ  nhiễm trùng hoặc  ô  nhiễm.  Cần
đánh giá nguy cơ liên tục để nhận biết và ngăn chặn các rủi ro không lường
trước.
Các biện pháp
Các biện pháp được tiến hành dựa trên tình huống đã xác định. Các biện pháp
cấp cứu mang tính sống còn như hồi sinh, đảm bảo đường thở hoặc cầm máu
nghiêm trọng là ưu tiên hàng đầu. Đối với các tình trạng ít khẩn cấp hơn, nên
áp dụng các kỹ thuật sơ cứu theo tiêu chuẩn, như tư thế nằm nghiêng an toàn
hoặc giữ ấm khi bị hạ thân nhiệt. Khi cần thiết, cần giám sát liên tục tình trạng
của người bị ảnh hưởng và phản ứng phù hợp.
Ghi chép là một phần quan trọng của quản lý tình huống khẩn cấp. Hãy ghi lại
các biện pháp đã thực hiện và tình trạng của người bị  ảnh hưởng để chuyển
giao một cái nhìn tổng quát cho các lực lượng cứu trợ tiếp theo. Ghi chú thời
gian,  quan  sát  và  những  thay  đổi  trong  tình  trạng  sức  khỏe  một  cách  chính
xác.
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Việc thực hiện thành công quản lý tình huống khẩn cấp dựa trên đánh giá tình
huống thận trọng, bảo vệ bản thân nghiêm ngặt và thực hiện có tổ chức các
biện pháp sơ cứu cần thiết. Các khóa đào tạo và diễn tập thường xuyên đảm
bảo rằng các nhân viên chăm sóc có thể hành động hiệu quả và an toàn trong
tình huống khẩn cấp.

2.4 Gọi khẩn cấp (112) – Những điều cần lưu ý
Để thực hiện một  cuộc gọi  khẩn cấp hiệu quả,  việc  tiến hành có cấu trúc là
điều quyết định. Bắt đầu bằng việc gọi số khẩn cấp 112. Một luồng thông tin
không bị gián đoạn là quan trọng để cung cấp cho lực lượng cứu hộ các dữ liệu
đầy đủ và chính xác.
Trước hết, bạn cần tự nhận diện: "Ai đang gọi?". Cung cấp tên của bạn và tên
cơ sở. Điều này giúp nhân viên trực tổng đài hiểu rõ ngữ cảnh và xác định tốt
hơn khi có câu hỏi thêm.
Sau đó, nêu rõ địa điểm cụ thể của tình huống khẩn cấp: "Địa điểm khẩn cấp ở
đâu?". Điều này bao gồm địa chỉ đầy đủ, bao gồm tầng hoặc số phòng. Trong
các cơ sở chăm sóc, có thể có nhiều tầng và cánh, điều này làm cho việc cung
cấp địa điểm chính xác trở nên quan trọng hơn.
Mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra: "Chuyện gì đã xảy ra?". Ví dụ: "Một cư dân
bị ngã và bất tỉnh". Thông tin này giúp các đội cứu hộ có được nhận định ban
đầu về loại tình huống khẩn cấp.
Cho  biết  có  bao  nhiêu  người  bị  ảnh  hưởng:  "Có  bao  nhiêu  người  bị  ảnh
hưởng?".  Nếu  có  nhiều  cư  dân  hoặc  nhân  viên  bị  liên  quan,  hãy  thông  báo
ngay lập tức.
Giải  thích tình trạng của những người  bị  ảnh hưởng: "Loại  chấn thương hoặc
triệu chứng nào đang tồn tại?".  Hãy giới  hạn vào những điều cần thiết  và rõ
ràng như khó thở, chảy máu nặng hoặc mất ý thức.
Kết thúc cuộc trò chuyện, hãy giữ nguyên cuộc gọi cho đến khi nhân viên trực
tổng đài có đủ thông tin cần thiết và yêu cầu bạn cúp máy. Điều này đảm bảo
rằng các câu hỏi có thể được giải quyết trực tiếp và các hướng dẫn bổ sung có
thể được chuyển tiếp.
Cuộc gọi khẩn cấp hiệu quả đòi hỏi sự giao tiếp chính xác và rõ ràng. Cấu trúc
này ngăn ngừa hiểu lầm và đảm bảo rằng lực lượng cứu hộ chuẩn bị tối ưu khi
đến hiện trường.
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3 Tình huống khẩn cấp trong công việc
chăm sóc hàng ngày
3.1 Các tình huống khẩn cấp điển hình trong chăm
sóc người cao tuổi
Trong  chăm  sóc  người  cao  tuổi,  một  số  tình  huống  khẩn  cấp  xảy  ra  thường
xuyên. Người chăm sóc cần chuẩn bị trước và có thể phản ứng nhanh chóng.
Những trường hợp khẩn cấp thường gặp bao gồm:
Ngã: Người cao tuổi có nguy cơ ngã cao, có thể do chóng mặt, rối loạn thăng
bằng hoặc hạn chế về di chuyển. Những cú ngã này có thể dẫn đến bầm tím,
gãy xương hoặc chấn thương đầu. Sau khi ngã, ngoài việc chăm sóc thể chất,
việc theo dõi sự lú lẫn hoặc chóng mặt cũng quan trọng.
Khó thở: Khó thở có thể bị gây ra bởi các bệnh mãn tính như COPD, suy tim
hoặc hen suyễn. Trong các trường hợp cấp tính, cần sử dụng oxy và các kỹ
thuật thở để an ủi và hỗ trợ.
Vấn đề tim mạch: Những triệu chứng cấp tính như đau ngực hoặc rối loạn
nhịp tim đòi hỏi hành động nhanh chóng. Các biện pháp tức thời bao gồm đặt
người bệnh vào một vị trí thoải mái và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn cho đến
khi dịch vụ cấp cứu đến.
Tình trạng khẩn cấp về đái tháo đường: Hạ đường huyết (thiếu đường) và
tăng đường huyết (thừa đường) cần được phát hiện và phản ứng kịp thời. Các
triệu chứng điển hình là sự lú lẫn, đổ mồ hôi hoặc rối loạn ý thức đối với hạ
đường huyết và mệt mỏi hoặc khát đối với tăng đường huyết. Khi bị hạ đường
huyết, cần nhanh chóng cung cấp glucose.
Mất ý thức: Nếu một người bị mất ý thức, cần áp dụng tư thế nằm nghiêng
an toàn để làm thông thoáng đường thở, trước khi thực hiện thêm kiểm tra về
hô hấp và mạch.
Cơn động kinh: Trong một cơn co giật, cần bảo vệ người bệnh khỏi chấn
thương mà không tác động mạnh đến các chi. Sau cơn co giật, nên đặt người
đó vào tư thế nằm nghiêng an toàn.
Nguy cơ hít sặc: Tình trạng này xảy ra khi thức ăn hoặc chất lỏng bị hít vào
đường thở và có thể gây khó thở. Kỹ thuật Heimlich có thể được áp dụng trong
các tình huống đe dọa tính mạng để làm thông thoáng đường thở.
Nhân  viên  chăm sóc  cần  luôn  chú  ý,  nhận  biết  sớm các  thay  đổi  trong  tình
trạng sức khỏe của khách hàng và được đào tạo xử lý  tình huống khẩn cấp.
Phản ứng nhanh có thể ngăn ngừa hậu quả nặng nề và đảm bảo sự an toàn
cho người cần chăm sóc.
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7 Đây chỉ là bản xem trước
Cuốn sách đầy đủ có trên https://www.altenpflege.de cho người dùng đã đăng
ký.  Việc  đăng  ký  và  sử  dụng  đều  miễn  phí.  Ai  không  muốn  đăng  ký  có  thể
chuyển  khoản  số  tiền  được  nêu  ở  trang  2  qua  Paypal  tới
buchhaltung@factsoft.de và ghi rõ tên sách cũng như địa chỉ email. Sau đó, họ
sẽ nhận được PDF gửi qua email.
Bên cạnh việc truy cập miễn phí vào các sách giáo khoa ngắn, việc đăng ký
trên altenpflege.de còn cho phép ứng tuyển trực tiếp vào các công việc. Và cả
việc tự đăng tin tuyển dụng miễn phí. Hãy trở thành một phần của cộng đồng
altenpflege.de.
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